
ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  THỊ TRẤN HỒ XÁ                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      KHU PHỐ 6 

 

DANH SÁCH 

SỐ LƯỢNG CỬ TRI ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH 

Lấy ý kiến về Đề án thành lập tỉnh Quảng Trị trên cơ sở hợp nhất tỉnh 

Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính 

cấp xã của tỉnh Quảng Trị 
 

 

TT Họ và tên Ngày, tháng, 

năm sinh 

Nam Nữ Dân 

tộc 

Nơi 

thường 

trú 

Ghi chú 

1 Lê Thanh Toàn  25/05/1974 X  Kinh K phố 6 0974984818 

2 Nguyễn Thị Ngà 31/10/1972  X Kinh K phố 6 0945105469 

3 Lê Văn Thắng  10/03/1943 x  Kinh K phố 6 0233820825 

4 Lê Thị Hồng Lý   X Kinh K phố 6 0839458579 

5 Lê Quang Tải   x  Kinh K phố 6 0918957076 

6 Lê Quang Hóa  20/8/1963 x  Kinh K phố 6 0984726517 

7 Nguyễn Văn Đoàn   x  Kinh K phố 6 0914058559 

8 Lê Văn Thái  21/11/1944 x  Kinh K phố 6 0989718577 

9 Võ Thanh Bình  25/03/1954 x  Kinh K phố 6 0977028015 

10 Nguyễn Xuân Dũng  x  Kinh K phố 6 0834592300 

11 Nguyễn Văn Tình  20/09/1960 x  Kinh K phố 6 0344102457 

12 Nguyễn Thị Mai 17/9/1960  x Kinh K phố 6 0987357382 

13 Ngô Thị Dịu  20/10/1990  x Kinh K phố 6 0383307995 

14 Nguyễn Thị Tám 05/06/1967  x Kinh K phố 6 0989718577 

15 Nguyễn Xuân Quyết  01/12/1956 x  Kinh K phố 6 0936079157 

16 Nguyễn Đức Hường 12/08/1954 x  Kinh K phố 6 0914231643 

17 Nguyễn Văn Tuấn 1983 x  Kinh K phố 6 0917668900 

18 Võ Khánh Bình  x  Kinh K phố 6 0987287247 

19 Nguyễn Đức Thắng 20/6/1958 x  Kinh K phố 6 0945445035 

20 Nguyễn Xuân Thọ  20/10/1970 x  Kinh K phố 6 0828532733 

21 Nguyễn Thị Yến  12/11/1925  x Kinh K phố 6 0932468275 

22 Trần Văn Thành 10/6/1959 x  Kinh K phố 6 03992324454 

23 Nguyễn Xuân Hữu 30/6/1960 x  Kinh K phố 6 0847281588 

24 Đoàn Thị Thương  01/04/1974  x Kinh K phố 6 0385890835 

25 Mai Quang Tải  30/7/1977 x  Kinh K phố 6 0917972663 

26 Hoàng Đức An 8/9/1970 x  Kinh K phố 6 0916034145 

27 Nguyễn Hữu Yêm 6/6/1938 x  Kinh K phố 6  



28 Nguyễn Xuân Ngoãn 24/4/1964 x  Kinh K phố 6 0976719960 

29 Võ Thị Thỏn  15/5/1923  x Kinh K phố 6 0989718577 

30 Đinh Như Quyền  29/5/1961 x  Kinh K phố 6 0389008382 

31 Trần Thị Lê 26/5/1987  x Kinh K phố 6  

32 Nguyễn Chí Công 17/8/1977 x  Kinh K phố 6 0947062559 

33 Nguyễn Thị Vân 20/2/1690  x Kinh K phố 6 0358898020 

34 Nguyễn Thị Luyện 2/8/1959  x Kinh K phố 6 0345025513 

35 Thái Nam Hà  16/2/1982 x  Kinh K phố 6 0946423926 

36 Nguyễn Hoài Nam  7/8/1964 x  Kinh K phố 6 0915039777 

37 Nguyễn Đức Toan 10/12/1956 x  Kinh K phố 6 0983826675 

38 Nguyễn Thị Thao  23/4/1979  x Kinh K phố 6 0919335159 

39 Nguyễn Xuân Trung 10/6/1937 x  Kinh K phố 6 0336850810 

40 Ngô Quang Tuyên 5/12/1969 x  Kinh K phố 6 0916802333 

41 Nguyễn Xuân Định 2/11/1966 x  Kinh K phố 6 0793633885 

42 Nguyễn Hải Nam 15/2/1985 x  Kinh K phố 6 0914118646 

43 Trần Đình Viết 5/9/1967 x  Kinh K phố 6 0917820159 

44 Phạm Đăng Tuấn 29/6/1980 x  Kinh K phố 6 0978306064 

45 Hồ Thị Thu 10/12/1963  x Kinh K phố 6 0327819567 

46 Đinh Thành Luân 10/2/1990 x  Kinh K phố 6 0399581146 

47 Nguyễn Đức Huy 18/6/1984 x  Kinh K phố 6 0916605464 

48 Nguyễn Xuân Sỹ 20/12/1966 x  Kinh K phố 6 0915320070 

49 Nguyễn Hữu Phương 20/7/1976 x  Kinh K phố 6 0905545062 

50 Nguyễn Thị Dàn 10/1/1958  x Kinh K phố 6 0962046171 

51 Nguyễn Thị Hiền 19/4/1954  x Kinh K phố 6  

52 Trần Thị Lựu 27/12/1971  x Kinh K phố 6 0917797348 

53 Nguyễn Đức Dũng 10/8/1974 x  Kinh K phố 6 0943516396 

54 Nguyễn Thị Luyến 23/1/1981  x Kinh K phố 6 0943516396 

55 Lê Đa Thâunj 1/1/1958 x  Kinh K phố 6 0948452822 

56 Nguyễn Văn Sức 30/12/1963 x  Kinh K phố 6 0349229839 

57 Đoàn Thị Hương 5/8/1962  x Kinh K phố 6 0366542047 

58 Nguyễn Danh Tâm 1/2/1943 x  Kinh K phố 6 0969246402 

59 Nguyễn Xuân Nam 2/2/1937 x  Kinh K phố 6  

60 Nguyễn Xuân Huy 5/10/1985 x  Kinh K phố 6 0945547444 

61 Nguyễn Thị Đào 28/2/1988  x Kinh K phố 6 0945814505 

62 Trần Thị Khuê 6/6/1932  x Kinh K phố 6  

63 Lê Thị Hồng 24/8/1954  x Kinh K phố 6 0941990727 

64 Nguyễn Văn Duy  x  Kinh K phố 6 0914590234 

65 Nguyễn Thị Anh 

Hồng 

15/1/1990  x Kinh K phố 6 0912520456 



66 Nguyễn Đình Phùng 5/9/1957 x  Kinh K phố 6 0912876644 

67 Nguyễn Thị Vân 10/6/1961  x Kinh K phố 6 0945581115 

68 Nguyễn Xuân Tuyến 4/11/1959 x  Kinh K phố 6 0366543816 

69 Nguyễn Văn Thân 13/4/1955 x  Kinh K phố 6 0362637372 

70 Nguyễn Đăng Tư 14/5/1954 x  Kinh K phố 6 02333623614 

71 Nguyễn Thị Loan 27/9/1971  x Kinh K phố 6 0328757992 

72 Tạ Quang Điền 20/4/1959 x  Kinh K phố 6 0373536684 

73 Nguyễn Thị Gái 20/11/1972  x Kinh K phố 6 0336337111 

74 Trần Thị Thùy 1/1/1997  x Kinh K phố 6 0945191155 

75 Trần Văn Linh 5/10/1962 x  Kinh K phố 6  

76 Trần Quốc Toản 19/1/1973 x  Kinh K phố 6 090553525 

77 Nguyễn Đức Học 10/10/1940 x  Kinh K phố 6 0517712494 

78 Nguyễn Thị Liếu 18/9/1941  x Kinh K phố 6 0914191295 

79 Võ Thị Thuyết 7/10/1928  x Kinh K phố 6 0905017157 

80 Nguyễn Thị Lợi 10/12/1963  x Kinh K phố 6 0917076387 

81 Nguyễn Thị Thêm 10/1/1940  x Kinh K phố 6 0898181799 

82 Nguyễn Thị Lan 7/2/1940  x Kinh K phố 6 0917797348 

83 Nguyễn Thị Song 20/10/1941  x Kinh K phố 6 0916887187 

84 Biện Văn Tú 28/4/1984 x  Kinh K phố 6 0916436559 

85 Trần Phước 30/3/1982 x  Kinh K phố 6 0913496559 

86 Nguyễn Đức Hoành 20/10/1959 x  Kinh K phố 6 02333621589 

87 Nguyễn Đức Hưởng 20/10/1954 x  Kinh K phố 6 0387798706 

88 Nguyễn Đình Quang 1974 x  Kinh K phố 6 0847018689 

89 Nguyễn Xuân Sự 20/11/1965 x  Kinh K phố 6 0913397709 

90 Nguyễn Xuân Lê 27/9/1964 x  Kinh K phố 6 0906342312 

91 Tô Ngọc Lương 1/12/1975 x  Kinh K phố 6 0948550111 

92 Lê Anh Tuấn 19/7/1958 x  Kinh K phố 6 0963197558 

93 Nguyễn Xuân Sáng 6/8/1968 x  Kinh K phố 6 0936164070 

94 Nguyễn Xuân Sỹ 8/2/1955 x  Kinh K phố 6 0347456032 

95 Nguyễn Văn Sừng 10/10/1936 x  Kinh K phố 6  

96 Nguyễn Thị Minh 6/9/1944  x Kinh K phố 6 0889038184 

97 Lê Đức Tiến 18/10/1981 x  Kinh K phố 6 0916141081 

98 Nguyễn Xuân Thịnh 22/12/1981 x  Kinh K phố 6 0983305323 

99 Nguyễn Đức Hưng 20/8/1978 x  Kinh K phố 6 0366080545 

100 Cao Thị Thí 19/8/1949  x Kinh K phố 6 0385912661 

101 Nguyễn Thị Diệu 

Thúy 

30/3/1989  x Kinh K phố 6 0979311303 

102 Trần Văn Ý  x  Kinh K phố 6 0822762322 

103 Nguyễn Thị Hiền 31/3/1974  x Kinh K phố 6 0919045403 



104 Nguyễn Xuân Dưỡng 15/12/1976 x  Kinh K phố 6 0837432243 

105 Lê Thị Mùi 30/8/1971  x Kinh K phố 6 0814312799 

106 Cao Thị Nguyệt 2/6/1962  x Kinh K phố 6 0377789888 

107 Nguyễn Thị Xanh 2/10/1957  x Kinh K phố 6 0796507394 

108 Nguyễn Thị Mai 13/1/1987  x Kinh K phố 6 0988149777 

109 Nguyễn Thị Vọng 6/12/1938  x Kinh K phố 6 0914675140 

110 Nguyễn Văn Duy 12/1953 x  Kinh K phố 6 0917002999 

111 Võ Văn Cảnh 5/2/1962 x  Kinh K phố 6 0976509464 

112 Nguyễn Đức Điểm 5/8/1958 x  Kinh K phố 6 0358891453 

113 Nguyễn Xuân Tài 25/8/1959 x  Kinh K phố 6 0988785774 

114 Nguyễn Đức Lợi 10/10/1960 x  Kinh K phố 6 0346913831 

115 Nguyễn Đức Chính 25/8/1959 x  Kinh K phố 6 0359301730 

116 Ngô Từ Bi 12/12/1941 x  Kinh K phố 6 0347641011 

117 Nguyễn Thị Hà 11/10/1960  x Kinh K phố 6 0976902906 

118 Trần Văn Hưng 7/12/1981 x  Kinh K phố 6 0865127811 

119 Nguyễn Thị Thiệt 7/12/1941  x Kinh K phố 6 0973982738 

120 Ngô Quang Phùng 10/10/1944 x  Kinh K phố 6 02333620171 

121 Nguyễn Thị Vòng 10/4/1941  x Kinh K phố 6 0844984163 

122 Đoàn Thanh Lưu 01/03/1979 x  Kinh K phố 6 0983124777 

123 Nguyễn Văn Thiện 5/12/1958 x  Kinh K phố 6 0948420171 

124 Trương Thị Phượng 20/10/1964  x Kinh K phố 6 0919137559 

125 Nguyễn Thị Thủy 2/6/1960  x Kinh K phố 6 0363404935 

126 Nguyễn Thị Phúc 13/12/1958  x Kinh K phố 6 0916859683 

127 Võ Xuân Long 16/12/1955 x  Kinh K phố 6 0399790869 

128 Nguyễn Hữu Lương 16/10/1954 x  Kinh K phố 6 0914057410 

129 Nguyễn Thị Lan 04/6/1987  x Kinh K phố 6 0326347923 

130 Nguyễn Đức Sơn 20/10/1962 x  Kinh K phố 6 0976149434 

131 Nguyễn Xuân Hùng 22/5/1966 x  Kinh K phố 6 0777285777 

132 Nguyễn Văn Phước 2/5/1975 x  Kinh K phố 6 0985042159 

133 Lê Quang Tuyến 7/10/1969 x  Kinh K phố 6 0973982788 

134 Nguyễn Xuân An 2/12/1972 x  Kinh K phố 6 0914146842 

135 Nguyễn Đức Hùng 12/8/1967 x  Kinh K phố 6 0334597134 

136 Nguyễn Thị Loan 24/12/1963  x Kinh K phố 6 0702619077 

137 Nguyễn Thị Hà 1/12/1966  x Kinh K phố 6 0969599039 

138 Trần Thị Ân 2/7/1954  x Kinh K phố 6 0915827111 

139 Nguyễn Thị Dưỡng 20/1/1957  x Kinh K phố 6 0383307496 

140 Lê Thị Liêu   x Kinh K phố 6 0974617678 

141 Trương Minh Hoài 27/1/1961 x  Kinh K phố 6 0948958213 



142 Lê Thị Tuyên 1/10/1975  x Kinh K phố 6 0984372555 

143 Hoàng Viết Thanh 20/8/1981 x  Kinh K phố 6 0946806333 

144 Mai Hữu Dũng 26/6/1974 x  Kinh K phố 6 0919893163 

145 Đinh Thị Nga 20/4/1963  x Kinh K phố 6  

146 Lê Thị Huệ 25/6/1966  x Kinh K phố 6  

147 Nguyễn Thị Nguyện 6/1/1930  x Kinh K phố 6  

148 Nguyễn Thị Hằng 1/11/1977  x Kinh K phố 6  

149 Mai Hữu Nguyên 19/11/1969 x  Kinh K phố 6  

150 Mai Thị Thảo 6/2/1967  x Kinh K phố 6  

151 Lê Hồng Thành 12/10/1981 x  Kinh K phố 6  

152 Lê Thị Lan 13/2/1965  x Kinh K phố 6  

153 Hồ Văn Bình 30/7/1959 x  Kinh K phố 6  

154 Lê Thị Phượng 18/12/1967  x Kinh K phố 6  

155 Lê Đức Kiệm 15/10/1955 x  Kinh K phố 6  

156 Nguyễn Thị Nhung 20/6/1986  x Kinh K phố 6  

157 Nguyễn Ngọc Tuấn 23/3/1976 x  Kinh K phố 6  

158 Phùng Thị Hai 6/10/1950  x Kinh K phố 6  

159 Phan Ngọc Kinh 25/8/1945 x  Kinh K phố 6  

160 Phùng Thế Hiên 24/12/1951 x  Kinh K phố 6  

161 Trần Văn Hai 6/8/1955 x  Kinh K phố 6  

162 Trần Thị Giang 1/11/1986  x Kinh K phố 6  

163 Thái Văn Quyền 30/1/1952 x  Kinh K phố 6  

164 Đỗ Ngọc Xá 15/12/1967 x  Kinh K phố 6  

165 Tạ Quang Anh 2/11/1944 x  Kinh K phố 6  

166 Lê Phước Hàm 30/10/1939 x  Kinh K phố 6  

167 Cao Duy Hải 20/4/1985 x  Kinh K phố 6  

168 Nguyễn Ngọc Vĩnh 3/9/1979 x  Kinh K phố 6  

169 Cao Thị Lan 01/5/1984  x Kinh K phố 6  

170 Lê Quang Đông 19/8/1986 x  Kinh K phố 6  

171 Bùi Ngọc Long 23/5/1976 x  Kinh K phố 6  

172 Trần Thị Tẩm 20/10/1947  x Kinh K phố 6  

173 Nguyễn Đức Tưởng 21/12/1934 x  Kinh K phố 6  

174 Ngueyẽn Văn Định 10/10/1970 x  Kinh K phố 6  

175 Nguyễn Tuấn Sơn 12/4/1983 x  Kinh K phố 6  

176 Trần Văn Nam 3/3/1981 x  Kinh K phố 6  

177 Hồ Văn Bản  x  Kinh K phố 6  

178 Thái Minh Hiếu 30/6/1987 x  Kinh K phố 6  

179 Nguyễn Thị Trang 23/6/1956  x Kinh K phố 6  



180 Phạm Thị Bùi Trinh 6/7/1988  x Kinh K phố 6  

 

 
 

Người lập 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Bé 

Hồ Xá, ngày 15 tháng 4 năm 2025 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Anh Minh 
 


